
DANH SÁCH VIÊN CHỨC NHẬN THƯỞNG ĐỊNH KỲ THEO NĐ 73/2024/NĐ-CP
NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐSPĐL ngày       tháng 01 năm 2026)
Đvt: đồng

STT Họ và tên Đơn vị Kết quả đánh giá, xếp loại Hệ số Số tháng Đơn
giá/tháng Thành tiền Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Thành Ban Giám Hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 5 712.950 4.277.700
Nghỉ hưu
 1/6/2025

2 Vũ Thị Thanh Hiển Ban Giám Hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

3 Lữ Thị Hải Yến Phòng Hành chính - Quản trị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

4 Lý Văn Quế Phòng Hành chính - Quản trị Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

5 Nguyễn Kim Nam Phòng Hành chính - Quản trị Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

6 Mai Văn Hạnh Phòng Hành chính - Quản trị Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

7 Đỗ Thị Kim Ngọc Phòng Hành chính - Quản trị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

8 Phạm Thị Hoàng Hà Phòng Hành chính - Quản trị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

9 Nguyễn Như Sáng Phòng Hành chính - Quản trị Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

10 Nguyễn Công Thức Phòng Hành chính - Quản trị Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

11 Nguyễn Thị Hồng Minh Phòng Hành chính - Quản trị Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

12 Nguyễn Thị Thu Phương Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

13 Trịnh Quang Cơ Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

14 Phan Thị Nguyệt Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

15 Lê Đức Hoàng Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

16 Lê Mai Thuận Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

17 Lê Thùy Phú Lộc Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

18 Trần Văn Khương Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

19 Trương Thị Thắm Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.7991
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20 Lê Văn Huy Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

21 Lê Thị Sen Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

22 Hứa Thị Xuyên Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

23 Đỗ Thị Lan Anh Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

24 Nguyễn Thị Thụy Mai Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

25 Lương Thị Ngọc Thảo Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

26 Hoàng Thị Tuyến Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

27 Lê Đình Dũng Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

28 Phạm Vũ Tuấn Phòng  QLCL - KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

29 Lê Thị Mỹ Linh Phòng  QLCL - KH&CN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

30 Lê Thị Quế Lâm Phòng  QLCL - KH&CN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

31 Tôn Thất Bảo Hoàng Phòng  QLCL - KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

32 Ngô Thị Thu Hiền Phòng  QLCL - KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

33 Nguyễn Thị Hạnh Phòng  QLCL - KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

34 Nguyễn Đình Tuân Phòng  QLCL - KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

35 Lê Thị Thùy Phòng  QLCL - KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

36 Vương Tôn Toàn Phòng  QLCL - KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

37 Nguyễn Thị Nghĩa Phòng  QLCL - KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

38 Mai Quang Sơn Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

39 Nguyễn Văn Vinh Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

40 H' Na My Niê Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

41 H' Mion Niê Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

42 Đoàn Thành Diên Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

STT Họ và tên Đơn vị Kết quả đánh giá, xếp loại Hệ số Số tháng Đơn
giá/tháng Thành tiền Ghi chú
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43 Nguyễn Công Dị Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 4 712.940 3.422.112
Nghỉ hưu
 1/5/2025

44 H' Len Knul Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

45 Đặng Thị Ngọc Quyên Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

46 Nguyễn Thị Anh Vân Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

47 Nguyễn Thành Long Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

48 Đỗ Thị Tho Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

49 Nguyễn Thị Mai Phương Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

50 Trịnh Thanh Hoa Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

51 Nguyễn Thị Hóa Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

52 Trương Hữu An Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

53 Lê Huy An Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

54 Nguyễn Quang Thành Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

55 Đỗ Thị Uyên Hương Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

56 Đào Thị Thanh Loan Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

57 Phạm Văn Dũng Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

58 Ngô Thị Diễm My Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

59 Bùi Thị Thu Trang Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

60 Phan Thị Quý Bộ môn chung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

61 Xuân Thái Tuấn Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

62 Nguyễn Thị Hằng Bộ môn chung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

63 Lâm Hồ Thục Trang Bộ môn chung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

64 Dương Hoài An Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

STT Họ và tên Đơn vị Kết quả đánh giá, xếp loại Hệ số Số tháng Đơn
giá/tháng Thành tiền Ghi chú
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65 Lê Thị Thảo Dịu Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

66 Trần Thị Thu Thảo Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

67 Đỗ Văn Đạt Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

68 Y Dhuin Bkrông Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

69 Tôn Nữ Hồng Hà Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

70 Lê Thị Như Liên Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

71 Hà Ngọc Hiền Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

72 Trịnh Thị Yến Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

73 Trần Thị Bình Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

74 Nguyễn Thị Hồng Liên Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

75 Nguyễn Thị Thủy Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

76 Bế Thị Thao Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

77 Nguyễn Thị Tiến Đến Tổ Tài vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

78 Đặng Hồng Ngọc Anh Tổ Tài vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

79 Nguyễn Kim Anh Tổ Tài vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

80 Hồ Thị Hòa Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

81 Lê Thị Hoa Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

82 Nguyễn Thị Bích Hoàng Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

83 Hoàng Thị Cẩm Nhung Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

84 Nông Thị Xuân Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

85 Phan Thị Ngọc Loan Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

86 Đỗ Thị Thanh Hiền Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,4 12 720.889 12.110.933

STT Họ và tên Đơn vị Kết quả đánh giá, xếp loại Hệ số Số tháng Đơn
giá/tháng Thành tiền Ghi chú
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87 Đỗ Thị Linh Ly Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

88 Nguyễn Đặng Quỳnh Như Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

89 Đinh Thị Thúy Sang Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

90 Phạm Thị Lài Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

91 Võ Thị Thi Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

92 Trần Thị Luận Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

93 Nguyễn Thị Trầm Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

94 Mai Thị Thu Duyên Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

95 Thái Mỹ Hoa Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

96 Hà Thị Ngân Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

97 Lê Thị Dung Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

98 Bùi Nguyễn Ngọc Anh Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

99 Phan Thị Thanh Thanh Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

100 Lê Thị Mộng Dung Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

101 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

102 Nguyễn Thị Hà Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

103 Lưu Thị Hường Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

104 Hoàng Thị Tường Vi Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

105 Lê Thị Hải Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

106 Đỗ Thị Điệp Nguyên Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

STT Họ và tên Đơn vị Kết quả đánh giá, xếp loại Hệ số Số tháng Đơn
giá/tháng Thành tiền Ghi chú
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107 Lê Hồng Khoa Nhật Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

108 H Hoan Du Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

109 Phạm Thị Hiền Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

110 Đỗ Thị Mỹ Duyên Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

111 Lê Ngọc Hậu Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1,2 12 720.889 10.380.799

Tổng cộng 137,8 1.179.000.000

Số tiền bẳng chữ: Một tỷ một trăm bảy mươi chín triệu đồng./.

Danh sách này có 111 người

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ :  23 người 
 Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 88 người

STT Họ và tên Đơn vị Kết quả đánh giá, xếp loại Hệ số Số tháng Đơn
giá/tháng Thành tiền Ghi chú
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